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	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH NINH THUẬN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:             /KH-UBND
	Ninh Thuận, ngày     tháng 11  năm 2024


KẾ HOẠCH
Triển khai nền tảng số các Bộ, ngành đã triển khai, công bố 
để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số;

Căn cứ Công văn số 2765/BTTTT-CĐSQG ngày 15/7/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố danh sách nền tảng số do các Bộ, ngành triển khai trên toàn quốc để địa phương khai thác, tránh triển khai trùng lặp;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai nền tảng số các Bộ, ngành đã triển khai, công bố để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số quốc gia đã triển khai, công bố để khai thác, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu theo Công văn số 2765/BTTTT-CĐSQG ngày 15/7/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.

b) Tích cực phối hợp với các doanh nghiệp nòng cốt, Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan chủ quản các nền tảng số quốc gia đã triển khai, công bố để thúc đẩy phát triển và đưa các nền tảng số vào sử dụng phù hợp trên địa bàn tỉnh, kết nối mở, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, cơ sở dữ liệu của địa phương với các nền tảng số quốc gia nhằm đồng bộ, liên thông, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

c) Triển khai các nền tảng số của địa phương và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để phát triển và thúc đẩy sử dụng các nền tảng số ở địa phương khai thác, sử dụng và làm giàu dữ liệu. 

2. Yêu cầu
a) Triển khai, sử dụng các nền tảng số quốc gia đã công bố phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; chuyển đổi nhận thức từ tra cứu dữ liệu sang chia sẻ, tích hợp, tái sử dụng dữ liệu, từ sở hữu riêng dữ liệu sang chia sẻ dữ liệu sử dụng chung và cùng hưởng các lợi ích dữ liệu mang lại là quyền, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.


b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định cụ thể nhiệm vụ thực hiện nền tảng số phù hợp để triển khai khai thác sử dụng; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai nền tảng số quốc gia bảo đảm sử dụng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực ở địa phương.

c) Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan nhằm triển khai hiệu quả các nền tảng số và đầu tư nền tảng số tránh trùng lắp, chồng chéo gây lãng phí và bảo đảm kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của các Bộ, ngành Trung ương.


II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NỀN TẢNG SỐ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các Sở, ban ngành theo danh mục nền tảng số được công bố các bộ, ngành triển khai trên toàn quốc để địa phương khai thác, tránh triển khai trùng lặp tại Công văn số 2765/BTTTT-CĐSQG ngày 15/7/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông và tăng tính chủ động của địa phương. Chi tiết danh sách các nền tảng tại địa chỉ https://ndp.dx.gov.vn/nen-tang-so-trien-khai-toan-quoc
1. Nhóm Hệ thống nền tảng địa phương triển khai, thực hiện không đầu tư tương tự để tránh trùng lặp.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2024 - Thường xuyên.
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã;

- Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh;

- Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công;
- Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư.

b) Ban Dân tộc

- Cơ sở dữ liệu (CSDL) Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc;

- Cơ sở dữ liệu về thống kê thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số.

c) Sở Giao thông vận tải

- Hệ thống dịch vụ công quản lý vận tải;

- Hệ thống Giám sát hành trình.

d) Sở Khoa học và Công nghệ

- Hệ thống thông tin Khoa học và Công nghệ;

- Nền tảng dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp.

đ) Công an tỉnh

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Hệ thống định danh và xác thực điện tử.

e) Sở Giáo dục và Đào tạo

- CSDL về Giáo dục Mầm non;

- CSDL về Giáo dục Phổ thông;

- Hệ thống thông tin Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ;

- Hệ thống Hỗ trợ tuyển sinh chung.

g) Sở Tư pháp

- Hệ thống thông tin về Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Phần mềm quản lý trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp;

- Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản;

- Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý;

- Cơ sở dữ liệu hộ tịch;

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

- Hệ thống thông tin trợ giúp pháp lý;

- Hệ thống thông tin lý lịch tư pháp;

- Hệ thống thông tin quản lý quốc tịch.

h) Sở Xây dựng

- Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

- Cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.
i) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hệ thống báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường; 

- Hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị về tài nguyên và môi trường;

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường;

- Hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
k) Sở Thông tin và Truyền thông

- Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số EMC;

- Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).
l) Sở Công thương

- Cơ sở dữ liệu xăng dầu quanlyxangdau.moit.gov.vn.

2. Nhóm địa phương đầu tư để mở rộng theo nhu cầu sử dụng.

- Thời gian thực hiện: 2024 - 2025.

a) Thanh tra tỉnh

- Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo;

- Hệ thống cơ sở dữ liệu báo cáo tổng hợp công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. 

b) Sở Tài chính

- Kho dữ liệu thu chi ngân sách nhà nước;

- CSDL quốc gia về giá.
c) Sở Xây dựng

- Nền tảng Mô hình thông tin công trình BIM trong quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý việc xây dựng theo quy hoạch và quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên toàn quốc;

- Hệ thống thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua;

- Hệ thống thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và cá nhân.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia;

- Hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia;

- Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu địa giới hành chính Việt Nam.

(Chi tiết tại Phụ lục 01 nhiệm vụ thực hiện nền tảng số)

III. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DỮ LIỆU SỐ
1. Phát triển hạ tầng dữ liệu
-  Hoàn thiện Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, kết nối với Trung tâm dữ liệu điện toán đám mây của Chính phủ; hoàn thiện Cổng dữ liệu tỉnh tích hợp với Cổng dữ liệu quốc gia;
-  Đầu tư cơ sở hạ tầng mạng triển khai các hệ thống dữ liệu địa phương; ưu tiên sử dụng phương án thuê dịch vụ trong quá trình triển khai;
- Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin (SOC).

+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.
+ Thời gian thực hiện: 2024 – 2025.
2. Phát triển dữ liệu số
2.1. Triển khai dữ liệu chuyên ngành ưu tiên giai đoạn 2024 - 2025

  a) Cơ sở dữ liệu quản lý về đất đai, môi trường.
  - Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.
  b) Cơ sở dữ liệu quản lý về Giáo dục và Đào tạo.
  - Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.
  c) Cơ sở dữ liệu về Y tế.
  - Cơ quan thực hiện: Sở Y tế.
  d) Cơ sở dữ liệu quản lý về Nông nghiệp.

  - Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  e) Cơ sở dữ liệu quản lý về Giao thông vận tải.

  - Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải.

  f) Cơ sở dữ liệu quản lý về Du lịch.
  - Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  g) Cơ sở dữ liệu quản lý về Cán bộ, công chức, viên chức.

  - Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ.
  h) Cơ sở dữ liệu quản lý về giá, Nợ công, Tài sản công.

  - Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính.
  i) Cơ sở dữ liệu quản lý về hoạt động xây dựng (QH xây dựng, đô thị)

  - Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng.
  j) Cơ sở dữ liệu quản lý về Hộ tịch

  - Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.
  k) Cơ sở dữ liệu quản lý về Người có công.

  - Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
2.2. Triển khai phát triển dữ liệu chuyên ngành giai đoạn 2026 - 2030

- Thuê/Đầu tư Nền tảng số tổng hợp, phân tích dữ liệu của tỉnh để lưu trữ tập trung, hướng tới việc hình thành kho dữ liệu dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và phát triển kinh tế xã hội.
- Thực hiện kết nối Nền tảng, chia sẻ tích hợp dữ liệu của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia (theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương), hoàn thành việc số hóa, cập nhật và đưa vào sử dụng hiệu quả.

+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.
+ Thời gian thực hiện: 2026 – 2030.

- Đẩy mạnh triển khai các nền tảng số y tế, trong đó tập trung thúc đẩy triển khai các nền tảng số: (1) Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa; (2) Nền tảng quản lý tiêm chủng; (3) Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử; (4) Nền tảng quản lý trạm y tế xã; (5) Nền tảng quản lý thông tin bệnh viện, quản lý hồ sơ bệnh án điện tử.
- Xây dựng, tổ chức các dữ liệu y tế, cơ sở dữ liệu về y tế, các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành; ứng dụng các công nghệ số để khai thác dữ liệu hiệu quả phục vụ chuyển đổi số y tế.
+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Y tế.

+ Thời gian thực hiện: 2026 – Thường xuyên.

- Tổ chức thực hiện việc số hóa và quản lý thống nhất hệ thống văn bằng, chứng chỉ gắn với từng học sinh làm cơ sở tham chiếu, sử dụng trong các hoạt động xã hội.
+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.
+ Thời gian thực hiện: 2026 – 2030.
- Tổ chức thực hiện xây dựng các bộ dữ liệu ngành nông nghiệp; Xây dựng tổ chức triển khai các nền tảng số dữ liệu ngành nông nghiệp.
+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: 2026 – 2030.

- Dữ liệu không gian địa lý ngành Tài nguyên và Môi trường được số hóa, chuẩn hóa và liên thông, chia sẻ cho các cơ quan nhà nước... dưới dạng dịch vụ bản đồ và có thể chia sẻ cho các hệ thống thông tin của những lĩnh vực có sử dụng dịch vụ dữ liệu không gian địa lý kết nối, khai thác sử dụng.
+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: 2026 – 2030.

- Xây dựng nền tảng quản lý di sản văn hóa, di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh được số hoá, lưu trữ đầy đủ dữ liệu và hình thành thư viện số, di sản số, có hiện diện số trên môi trường mạng để mọi người dân, khách du lịch có thể truy cập, tra cứu tìm hiểu thuận lợi trên môi trường số; các danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch được hoàn thành việc số hóa, lưu trữ và chia sẻ thông tin rộng rãi, quảng bá, phát triển du lịch của tỉnh
+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: 2026 – 2030.

- Xây dựng dữ liệu về hạ tầng giao thông công cộng và phương tiện giao thông, dữ liệu về kho, bãi và các trung tâm logistics được số hóa, cập nhật kịp thời, hỗ trợ giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc của ngành giao thông và đáp ứng được nhu cầu xây dựng chuỗi cung ứng giao nhận - kho vận và logistics.
+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giao thông vận tải.

+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: 2026 – 2030.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp, thương mại và năng lượng, bao gồm: dữ liệu về nguồn điện sản xuất kể cả các dư án khác (điện khí, than,..), mạng lưới hệ thống truyền tải, tiêu thụ điện; dữ liệu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, mạng lưới, chuỗi cung ứng sản xuất cơ bản; dữ liệu về các trung tâm logistics, vận chuyển, kho bãi.
+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: 2026 – 2030.

- Tổ chức thúc đẩy đưa các môn học về khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu vào chương trình đào tạo của các trường cao đẳng, trường trung cấp và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: 2026 – 2030.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ; triển khai thực hiện số hoá dữ liệu ngành khoa học và công nghệ theo từng giai đoạn.
+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: 2026 – Thường xuyên.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: 2026 – Thường xuyên.

(Chi tiết tại Phụ lục 02 nhiệm vụ thực hiện phát triển hạ tầng dữ liệu số)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, vốn lồng ghép và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) hoặc nguồn kinh phí trích từ nguồn thu ngân sách đối với các nhiệm vụ có liên quan.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đối với Nhóm Hệ thống nền tảng địa phương triển khai, thực hiện không đầu tư tương tự để tránh trùng lặp; các Sở, ban ngành chủ động, rà soát phối hợp với các Bộ, ngành đã triển khai, công bố nền tảng số xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện ưu tiên năm 2024 bảo đảm phù hợp để triển khai khai thác sử dụng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực ở địa phương. Riêng đối với Nhóm địa phương đầu tư để mở rộng theo nhu cầu sử dụng cần xây dựng lộ trình thực hiện năm 2024 – 2025 và nhiệm vụ phát triển hạ tầng dữ liệu để triển khai, sử dụng các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý phù hợp theo nhu cầu; báo cáo kết quả triển khai thực hiện (lồng ghép báo cáo kết quả chuyển đổi số định kỳ) về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp.
- Chủ động theo dõi, rà soát danh mục nền tảng số các bộ, ngành đã được công bố để triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu kịp thời, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên theo Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 để thúc đẩy phát triển và đưa các nền tảng số quốc gia vào sử dụng; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống cơ quan nhà nước, cơ sở dữ liệu của tỉnh với các nền tảng số quốc gia nhằm đồng bộ, liên thông dữ liệu; tạo hệ sinh thái dữ liệu và đẩy nhanh quá trình thực hiện chuyển đổi số của tỉnh.
2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ động theo dõi các nền tảng số được công bố để đôn đốc, cập nhật tham mưu đề xuất triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm đồng bộ tránh đầu tư trùng lắp các các nền tảng số quốc gia với việc xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu, nền tảng số của địa phương để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các Sở, ban ngành trong quá trình triển khai, khai thác sử dụng các nền tảng số quốc gia với dữ liệu của tỉnh và kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia; đồng thời, tổng hợp, tham mưu báo cáo theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Tài chính: Căn cứ nhu cầu đề xuất kinh phí triển khai nền tảng số của các sở, ban, ngành, địa phương (nếu có) để tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến bằng các hình thức đa dạng, phong phú về các nền tảng số quốc gia nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai nền tảng số các bộ, ngành đã triển khai, công bố để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đề xuất, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.
	Nơi nhận:
 - Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
 - TT. Tỉnh uỷ (b/c);

 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
 - BĐH chuyển đổi số tỉnh;

 - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
 - UBND các huyện, TP;
 - Báo Ninh Thuận, Đài PTTH tỉnh;
 - Cổng TTĐT tỉnh;
 - VPUB: LĐ, các Phòng, Ban, đơn vị;
 - Lưu: VT, VXNV.    NNN
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Minh Hoàng


PHỤ LỤC 01
NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NỀN TẢNG SỐ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số……/KH-UBND ngày…… tháng 11  năm 2024 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh)
	STT
	Tên nền tảng, hệ thống thông tin đã triễn khai, công bố
	Cơ quan, đơn vị thực hiện nền tảng
	Cơ quan, đơn vị triển khai, vận hành và đầu mối liên hệ
	Thời gian

thực hiện

	I
	Nhóm Hệ thống nền tảng địa phương triển khai, thực hiện không đầu tư tương tự để tránh trùng lặp

	1
	Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Cục Đầu tư nước ngoài; Trung tâm công nghệ thông tin và chuyển đổi số


	2024 - Thường xuyên

	2
	Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia; Cục Quản lý đấu thầu 
	2024 - Thường xuyên

	3
	Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
	2024 - Thường xuyên

	4
	Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
	2024 - Thường xuyên

	5
	Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	2024 - Thường xuyên

	6
	Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	2024 - Thường xuyên

	7
	Cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc
	Ban Dân tộc
	Uỷ ban Dân tộc
	2024 - Thường xuyên

	8
	Cơ sở dữ liệu về thống kê thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số
	Ban Dân tộc
	Vụ Kế hoạch Tài chính
	2024 - Thường xuyên

	9
	Hệ thống dịch vụ công quản lý vận tải
	Sở Giao thông vận tải
	Cục ĐBVN
	2024 - Thường xuyên

	10
	Hệ thống Giám sát hành trình
	Sở Giao thông vận tải
	Cục ĐBVN
	2024 - Thường xuyên

	11
	Hệ thống thông tin KH&CN
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Cục Thông tin KH&CN quốc gia.


	2024 - Thường xuyên

	12
	Nền tảng dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Viện Khoa học sở hữu trí tuệ 


	2024 - Thường xuyên

	13
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Công an tỉnh
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	2024 - Thường xuyên

	14
	Hệ thống định danh và xác thực điện tử
	Công an tỉnh
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	2024 - Thường xuyên

	15
	CSDL về Giáo dục Mầm non
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Cục CNTT
	2024 - Thường xuyên

	16
	CSDL về Giáo dục Phổ thông
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Cục CNTT
	2024 - Thường xuyên

	17
	Hệ thống thông tin Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Cục CNTT
	2024 - Thường xuyên

	18
	Hệ thống Hỗ trợ tuyển sinh chung
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Vụ Giáo dục Đại học; Cục CNT
	2024 - Thường xuyên

	19
	Hệ thống thông tin về Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Sở Tư pháp
	Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật
	2024 - Thường xuyên

	20
	Phần mềm quản lý trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp
	Sở Tư pháp
	Cục Bộ trợ tư pháp
	2024 - Thường xuyên

	21
	Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản
	Sở Tư pháp
	Cục Bổ trợ tư pháp
	2024 - Thường xuyên

	22
	Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý
	Sở Tư pháp
	Cục Trợ giúp pháp lý
	2024 - Thường xuyên

	23
	Cơ sở dữ liệu hộ tịch
	Sở Tư pháp
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	2024 - Thường xuyên

	24
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
	Sở Tư pháp
	Cục Công nghệ thông tin; Cục Kiểm tra văn bản QPPL
	2024 - Thường xuyên

	25
	Hệ thống thông tin trợ giúp pháp lý
	Sở Tư pháp
	Cục Trợ giúp pháp lý phối hợp với Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp
	2024 - Thường xuyên

	26
	Hệ thống thông tin lý lịch tư pháp
	Sở Tư pháp
	Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
	2024 - Thường xuyên

	27
	Hệ thống thông tin quản lý quốc tịch
	Sở Tư pháp
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	2024 - Thường xuyên

	28
	Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
	Sở Xây dựng
	Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng
	2024 - Thường xuyên

	29
	Cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng
	Sở Xây dựng
	Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
	2024 - Thường xuyên

	30
	Hệ thống báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường
	2024 - Thường xuyên

	31
	Hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị về tài nguyên và môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường
	2024 - Thường xuyên

	32
	Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường
	2024 - Thường xuyên

	33
	Hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Cục Quản lý tài nguyên nước
	2024 - Thường xuyên

	34
	 Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số EMC
	Sở Thông tin và truyền thông
	Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ thông tin và Truyền thông
	2024 - Thường xuyên

	35
	Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP)
	Sở Thông tin và truyền thông
	Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ thông tin và Truyền thôngr
	2024 - Thường xuyên

	36
	Cơ sở dữ liệu xăng dầu quanlyxangdau.moit.gov.vn

	Sở Công thương
	Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương.

	2024 - Thường xuyên

	II
	Nhóm địa phương đầu tư để mở rộng theo nhu cầu sử dụng 

	1
	Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
	Thanh tra tỉnh
	Trung tâm Thông tin -Thanh tra Chính phủ
	2024 – 2025

	2
	Hệ thống cơ sở dữ liệu báo cáo tổng hợp công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng
	Thanh tra tỉnh
	Trung tâm Thông tin -Thanh tra Chính phủ
	2024 – 2025

	3
	Kho dữ liệu thu chi ngân sách nhà nước
	Sở Tài chính
	Cục THTK
	2024 – 2025

	4
	CSDL quốc gia về giá
	Sở Tài chính
	Cục THTK
	2024 – 2025

	5
	Nền tảng Mô hình thông tin công trình BIM trong quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý việc xây dựng theo quy hoạch và quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên toàn quốc
	Sở Xây dựng
	Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
	2024 – 2025

	6
	Hệ thống thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua
	Sở Xây dựng
	Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
	2024 – 2025

	7
	Hệ thống thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và cá nhân
	Sở Xây dựng
	Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng
	2024 – 2025

	8
	Hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ - Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
	2024 – 2025

	9
	Hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Trung tâm Điều tra, Thông tin và Dữ liệu về môi trường, đa dạng sinh học - Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.
	2024 – 2025

	10
	Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu địa giới hành chính Việt Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Trung tâm Biên giới và Địa giới - Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
	2024 – 2025


PHỤ LỤC 02

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DỮ LIỆU SỐ 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số……/KH-UBND ngày … tháng 11  năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
	STT
	Nhiệm vụ, giải pháp
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian

	I
	Phát triển hạ tầng dữ liệu giai đoạn 2024-2025



	1
	Hoàn thiện Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, kết nối với Trung tâm dữ liệu điện toán đám mây của Chính phủ; hoàn thiện Cổng dữ liệu tỉnh tích hợp với Cổng dữ liệu quốc gia

	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các, sở, ngành
	2024 - 2025

	2
	Đầu tư cơ sở hạ tầng mạng triển khai các hệ thống dữ liệu địa phương; ưu tiên sử dụng phương án thuê dịch vụ trong quá trình triển khai
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các, sở, ngành
	2024 - 2025

	3
	 Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin (SOC)
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các, sở, ngành
	2024 - 2025

	II
	Triển khai dữ liệu chuyên ngành ưu tiên giai đoạn 2024 - 2025

	1
	Cơ sở dữ liệu quản lý về đất đai, môi trường.


	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	2024 - 2025

	2
	Cơ sở dữ liệu quản lý về Giáo dục và Đào tạo
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	2024 - 2025

	3
	Cơ sở dữ liệu về Y tế
	Sở Y tế
	
	2024 - 2025

	4
	Cơ sở dữ liệu quản lý về Nông nghiệp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	2024 - 2025

	5
	Cơ sở dữ liệu quản lý về Giao thông vận tải
	Sở Giao thông vận tải
	
	2024 – 2025

	6
	Cơ sở dữ liệu quản lý về Du lịch
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	2024 - 2025

	7
	Cơ sở dữ liệu quản lý về Cán bộ, công chức, viên chức
	Sở Nội vụ
	
	2024 - 2025

	8
	Cơ sở dữ liệu quản lý về giá, Nợ công, Tài sản công
	Sở Tài chính
	
	2024 - 2025

	9
	Cơ sở dữ liệu quản lý về hoạt động xây dựng (QH xây dựng, đô thị)
	Sở Xây dựng
	
	2024 - 2025

	10
	Cơ sở dữ liệu quản lý về Hộ tịch
	Sở Tư pháp
	
	2024 - 2025

	11
	Cơ sở dữ liệu quản lý về Người có công
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	2024 - 2025

	III
	Triển khai phát triển dữ liệu chuyên ngành giai đoạn 2026 - 2030

	1
	Thuê/Đầu tư Nền tảng số tổng hợp, phân tích dữ liệu của tỉnh để lưu trữ tập trung, hướng tới việc hình thành kho dữ liệu dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và phát triển kinh tế xã hội.


	Sở Thông tin và Truyền thông 
	Các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố 
	2026 - 2030

	2
	Thực hiện kết nối Nền tảng, chia sẻ tích hợp dữ liệu của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia (theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương), hoàn thành việc số hóa, cập nhật và đưa vào sử dụng hiệu quả.


	Sở Thông tin và Truyền thông 
	Các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố 
	2026 – 2030

	3
	Đẩy mạnh triển khai các nền tảng số y tế, trong đó tập trung thúc đẩy triển khai các nền tảng số: (1) Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa; (2) Nền tảng quản lý tiêm chủng; (3) Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử; (4) Nền tảng quản lý trạm y tế xã; (5) Nền tảng quản lý thông tin bệnh viện, quản lý hồ sơ bệnh án điện tử.
	Sở Y tế
	
	2026 – Thường xuyên

	4
	Xây dựng, tổ chức các dữ liệu y tế, cơ sở dữ liệu về y tế, các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành; ứng dụng các công nghệ số để khai thác dữ liệu hiệu quả phục vụ chuyển đổi số y tế.
	Sở Y tế
	
	2026 – Thường xuyên

	5
	Tổ chức thực hiện việc số hóa và quản lý thống nhất hệ thống văn bằng, chứng chỉ gắn với từng học sinh làm cơ sở tham chiếu, sử dụng trong các hoạt động xã hội
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	2026 – 2030

	6
	Tổ chức thực hiện xây dựng các bộ dữ liệu ngành nông nghiệp; Xây dựng tổ chức triển khai các nền tảng số dữ liệu ngành nông nghiệp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố 
	2026 – 2030

	7
	Dữ liệu không gian địa lý ngành Tài nguyên và Môi trường được số hóa, chuẩn hóa và liên thông, chia sẻ cho các cơ quan nhà nước... dưới dạng dịch vụ bản đồ và có thể chia sẻ cho các hệ thống thông tin của những lĩnh vực có sử dụng dịch vụ dữ liệu không gian địa lý kết nối, khai thác sử dụng
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố 
	2026 – 2030

	8
	Xây dựng nền tảng quản lý di sản văn hóa, di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh được số hoá, lưu trữ đầy đủ dữ liệu và hình thành thư viện số, di sản số, có hiện diện số trên môi trường mạng để mọi người dân, khách du lịch có thể truy cập, tra cứu tìm hiểu thuận lợi trên môi trường số; các danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch được hoàn thành việc số hóa, lưu trữ và chia sẻ thông tin rộng rãi, quảng bá, phát triển du lịch của tỉnh
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố 
	2026 – 2030

	9
	Xây dựng dữ liệu về hạ tầng giao thông công cộng và phương tiện giao thông, dữ liệu về kho, bãi và các trung tâm logistics được số hóa, cập nhật kịp thời, hỗ trợ giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc của ngành giao thông và đáp ứng được nhu cầu xây dựng chuỗi cung ứng giao nhận - kho vận và logistics.
	Sở Giao thông vận tải
	Các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố 
	2026 – 2030

	10
	Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp, thương mại và năng lượng, bao gồm: dữ liệu về nguồn điện sản xuất kể cả các dư án khác (điện khí, than,..), mạng lưới hệ thống truyền tải, tiêu thụ điện; dữ liệu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, mạng lưới, chuỗi cung ứng sản xuất cơ bản; dữ liệu về các trung tâm logistics, vận chuyển, kho bãi.
	Sở Công Thương
	Các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố 
	2026 – 2030

	11
	Tổ chức thúc đẩy đưa các môn học về khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu vào chương trình đào tạo của các trường cao đẳng, trường trung cấp và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố 
	2026 – 2030

	12
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ; triển khai thực hiện số hoá dữ liệu ngành khoa học và công nghệ theo từng giai đoạn.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố 
	2026 – Thường xuyên

	13
	Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố 
	2026 – Thường xuyên


